
STT Mã LHP Sĩ số Môn thi Thứ Ngày thi Giờ thi Phòng thi Hình thức thi Khoa chủ quản Học kỳ Cột điểm thi Ghi chú

1 010100150801 1 Bảo hiểm trong ngoại thương 8 24/5/2026 12:30 B005 Kiểm tra viết Khoa Kinh tế hàng không HK2 (2025-2026)

2 010100094004 1 Chuyên đề các bài thi tiếng Anh quốc tế 8 24/5/2026 9:30 B001 Báo cáo Khoa Ngoại ngữ HK2 (2025-2026)

3 010100094007 2 Chuyên đề các bài thi tiếng Anh quốc tế 8 24/5/2026 9:30 B001 Báo cáo Khoa Ngoại ngữ HK2 (2025-2026)

4 010110008203 1 Dẫn luận phương pháp nghiên cứu khoa học 8 24/5/2026 12:30 B005 Kiểm tra viết Khoa Quản trị kinh doanh HK2 (2025-2026)

5 010110008204 2 Dẫn luận phương pháp nghiên cứu khoa học 8 24/5/2026 12:30 B005 Kiểm tra viết Khoa Quản trị kinh doanh HK2 (2025-2026)

6 010110008217 1 Dẫn luận phương pháp nghiên cứu khoa học 8 24/5/2026 12:30 B005 Kiểm tra viết Khoa Quản trị kinh doanh HK2 (2025-2026)

7 010100167404 1 Dịch vụ hành khách tại Cảng hàng không 8 24/5/2026 14:30 B005 Tự luận Khoa Du lịch và Dịch vụ hàng không HK2 (2025-2026)

8 010171100705 1 Đọc - Viết B1.2 8 24/5/2026 12:30 B005 Kiểm tra viết Khoa Ngoại ngữ HK2 (2025-2026)

9 010171100707 1 Đọc - Viết B1.2 8 24/5/2026 12:30 B005 Kiểm tra viết Khoa Ngoại ngữ HK2 (2025-2026)

10 010171100717 1 Đọc - Viết B1.2 8 24/5/2026 12:30 B005 Kiểm tra viết Khoa Ngoại ngữ HK2 (2025-2026)

11 011110001901 1 Giáo dục thể chất - Bóng chuyền 8 24/5/2026 7:30 Sân tập 1 Thực hành Khoa Cơ bản HK2 (2025-2026)

12 010110001914 1 Giáo dục thể chất - Bóng chuyền 8 24/5/2026 7:30 Sân tập 1 Thực hành Khoa Cơ bản HK2 (2025-2026)

13 010110002001 1 Giáo dục thể chất - Bóng rổ 8 24/5/2026 7:30 Sân tập 1 Thực hành Khoa Cơ bản HK2 (2025-2026)

14 010110002602 2 Giáo dục thể chất - Pickleball 8 24/5/2026 7:30 Sân tập 1 Thực hành Khoa Cơ bản HK2 (2025-2026)

15 011110002102 1 Giáo dục thể chất - Võ cổ truyền Việt Nam cơ bản 8 24/5/2026 7:30 Sân tập 1 Thực hành Khoa Cơ bản HK2 (2025-2026)

16 010110002101 1 Giáo dục thể chất - Võ cổ truyền Việt Nam cơ bản 8 24/5/2026 7:30 Sân tập 1 Thực hành Khoa Cơ bản HK2 (2025-2026)

17 010172131401 1 Giấy tờ du lịch và chứng từ hàng không (ATO) 8 24/5/2026 12:30 B005 Kiểm tra viết Khoa Du lịch và Dịch vụ hàng không HK2 (2025-2026)

18 010172131402 1 Giấy tờ du lịch và chứng từ hàng không (ATO) 8 24/5/2026 12:30 B005 Kiểm tra viết Khoa Du lịch và Dịch vụ hàng không HK2 (2025-2026)

19 011154105401 2 Hình họa & vẽ kỹ thuật 8 24/5/2026 14:30 B005 Tự luận Khoa Kỹ thuật Hàng không HK2 (2025-2026)

20 011154105402 2 Hình họa & vẽ kỹ thuật 8 24/5/2026 14:30 B005 Tự luận Khoa Kỹ thuật Hàng không HK2 (2025-2026)

21 011154104602 1 Hình hoạ và vẽ kỹ thuật 8 24/5/2026 14:30 B005 Tự luận Khoa Kỹ thuật Hàng không HK2 (2025-2026)

22 010100093911 1 Hình vị học 8 24/5/2026 14:30 B005 Tự luận Khoa Ngoại ngữ HK2 (2025-2026)

23 011153000402 1 Mạch điện tử 8 24/5/2026 12:30 B005 Kiểm tra viết Khoa Điện - Điện tử HK2 (2025-2026)

24 010100092602 1 Nghe - Nói 5 8 24/5/2026 9:30 B002 Vấn đáp Khoa Ngoại ngữ HK2 (2025-2026)

25 010171100210 1 Nghe - Nói B1.2 8 24/5/2026 9:30 B002 Vấn đáp Khoa Ngoại ngữ HK2 (2025-2026)

26 010100150902 3 Nghiệp vụ hải quan 8 24/5/2026 12:30 B005 Kiểm tra viết Khoa Kinh tế hàng không HK2 (2025-2026)

27 010100146402 1 Ngoại ngữ 2 - Tiếng Hàn 4 8 24/5/2026 14:30 B005 Tự luận Khoa Ngoại ngữ HK2 (2025-2026)

28 010100093805 1 Ngữ âm và Âm vị học 8 24/5/2026 14:30 B005 Tự luận Khoa Ngoại ngữ HK2 (2025-2026)

29 010100112007 1 Tiếng Anh 4 8 24/5/2026 7:00 A113 Trắc nghiệm trên máy tính Khoa Ngoại ngữ HK2 (2025-2026) Đọc

30 010100112007 1 Tiếng Anh 4 8 24/5/2026 9:30 B002 Vấn đáp Khoa Ngoại ngữ HK2 (2025-2026) Nói

31 010100112007 2 Tiếng Anh 4 8 24/5/2026 12:30 B001 Trắc nghiệm (phiếu trả lời) Khoa Ngoại ngữ HK2 (2025-2026) Nghe

32 011100112001 4 Tiếng Anh 4 8 24/5/2026 12:30 B001 Trắc nghiệm (phiếu trả lời) Khoa Ngoại ngữ HK2 (2025-2026) Nghe

33 011100112001 4 Tiếng Anh 4 8 24/5/2026 14:30 B005 Tự luận Khoa Ngoại ngữ HK2 (2025-2026) Viết

34 010100112007 1 Tiếng Anh 4 8 24/5/2026 14:30 B005 Tự luận Khoa Ngoại ngữ HK2 (2025-2026) Viết

35 010131210101 1 Tin học ứng dụng trong khối ngành kinh tế 8 24/5/2026 12:30 B005 Kiểm tra viết Khoa Quản trị kinh doanh HK2 (2025-2026)

36 010110001608 1 Giáo dục thể chất - Bóng đá 8 24/5/2026 7:30 Sân tập 1 Thực hành Khoa Cơ bản HK1 (2025-2026) HK1 thi bổ sung

37 011110001601 1 Giáo dục thể chất - Bóng đá 8 24/5/2026 7:30 Sân tập 1 Thực hành Khoa Cơ bản HK1 (2025-2026) HK1 thi bổ sung
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